
Biểu số: 93/CK-NSNN

Dự toán năm Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 715,104 216,032 375,440 52.50 173.79

A Thu Ngân sách NN trên địa bàn 113,500 19,190 33,106 29.17 172.52

I Các khoản thu cân đối ngân sách 73,500 18,087.51 26,529 36.09 146.67

II Các khoản thu để đầu tư phát triển 40,000 1,102.46 6,699 16.75 607.63

B Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất 639.4 54

C Thu hồi theo kết luận Thanh tra 0 0

D Các khoản thu để lại QL qua NS 0 176

E Thu kết dư ngân sách NS xã, TT 0

F Thu bổ sung NS huyện từ ngân sách tỉnh 601,604 142,060 167,604 27.86 137.83

1 Bổ sung cân đối 597,781 121,605 149,430 25.00 730.53

2 Bổ sung mục tiêu 3,823 20,455 18,174 459.01

G Thu chuyển nguồn 3,959 122,304 3,089.05

H Thu bổ sung NS cấp xã từ ngân sách huyện 0 50,183 52,075 103.77

1 Bổ sung cân đối 28,577 36,350 127.20

2 Bổ sung mục tiêu 21,606 15,725 72.78

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 715,104 190,918 240,235 33.59 125.83

I  Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 715,104 190,918 240,235 33.59 125.83

1 Chi đầu tư phát triển 40,000 15,030 30,358 75.90 201.99

2 Chi thường xuyên 657,041 125,706 158,979 24.20 126.47

3 Dự phòng ngân sách 14,240 0

4 Chi mục tiêu chỉ định 3,823 0

5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã 0 50,183 51,599 102.82

- Bổ sung cân đối 28,577 35,874 125.53

- Bổ sung có mục tiêu 21,606 15,725 72.78

II Chi chuyển nguồn sang năm sau 0
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